
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4  
TUẦN HỌC THỨ 31                        Từ ngày 21/4/2025 - Đến ngày: 25/4/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

21/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

7h30’ 91 HĐTN Trình diễn thời trang tái chế  

2 211 Tiếng Việt Đọc: Hai Bà Trưng.  Máy chiếu 

3 61 GDTC 
Bài 3: Làm quen phối hợp dẫn nhồi bóng tại chỗ 

và ném rổ bằng hai tay 
 

4 212 Tiếng Việt  Nói và nghe: Kể chuyện Hai Bà Trưng Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 121 Tiếng Anh  Unit 8: Food – Lesson 2.2  

2 151 Toán  Bài 70: Luyện tập (T1) Máy chiếu 

3 121 Rèn kĩ năng Đọc: Rô – bốt ở quanh ta. Bù nghỉ 30/4 Máy chiếu 

4     

3 

22/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 142 Toán Bài 66: Xem đồng hồ Máy chiếu 

2 31 Tin  
Bài 30. Xác định nhiệm vụ   

Bài 31. Chia nhỏ c.việc và sự trợ giúp của máy tính 
 

3 213 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Hai Bà Trưng Máy chiếu 

4 31 Đạo đức Bài 9: Đi bộ an toàn (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 122 Rèn kĩ năng KNS: Giúp em tự tin (T1) Máy chiếu 

3 92 HĐT N Môi trường xanh (tr 91) Máy chiếu 

4     

4 

23/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 122 Tiếng Anh Unit 8: Food – Lesson 2.3  

2 153 Toán Bài 71: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số/T1 Máy chiếu 

3 214 Tiếng Việt Đọc: Cùng bác qua suối. 

Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 215 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 31 ĐSTV Đọc sách chủ đề “Tình yêu bất tận của mẹ”  

2 61 TNXH Bài 27: Trái Đất và các đới khí hậu. (T2) Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

24/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 216 Tiếng Việt 

LT: Mở rộng vốn từ chỉ lễ hội hoặc hội. 

Dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang. 
Máy chiếu 

2 154 Toán Bài 71: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số/T2 Máy chiếu 

3 123 Tiếng Anh Unit 8: Food – Lesson 3.1  

4 31 Công nghệ Bài 10: Làm đồ chơi (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 62 GDTC  
Bài 3: Làm quen phối hợp dẫn nhồi bóng tại chỗ 

và ném rổ bằng hai tay 
 

2 31 Âm nhạc  Học bài hát: Hè về vui quá  

3 123 Rèn kĩ năng Viết: Ôn chữ hoa A, Ă, Â, Q (kiểu 2) Bù 30/4  Máy chiếu 

6 

25/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 31 Mỹ thuật  Khu vui chơi của chúng em T1  

2 217 Tiếng Việt 
LT: Viết đoạn văn về nhân vật yêu thích trong câu 

chuyện em đã nghe, đã đọc. 
Máy chiếu 

3 124 Tiếng Anh  Unit 8: Food – Lesson 3.2 + 3.3 Gộp nghỉ 30/4  

4 155 Toán Bài 71: Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 124 Rèn kĩ năng KNS: Giúp em tự tin (T2) Máy chiếu 

2 62 TNXH Bài 28: Bề mặt trái đất (T1+T2) Gộp nghỉ 30/4 Máy chiếu 

3 87 HĐ TN SH theo chủ đề: Hành động vì môi trường Máy chiếu 

7 

26/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 32 Mỹ thuật  Khu vui chơi của chúng em T1  

2 217 Tiếng Việt LT: Viết một bản tin. Máy chiếu 

3 124 Tiếng Anh  Unit 8: Food – Lesson 4.3  



Dạy 

bù 

2/5 

4 155 Toán Bài 73: Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 124 Rèn kĩ năng KNS: Khi em có lỗi (T2) Máy chiếu 

2 62 TNXH Bài 28: Bề mặt trái đất (T3) Máy chiếu 

3 93 HĐ TN SH theo chủ đề: Đức tính nghề nghiệp (tr 96) Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 17  tháng 4  năm 2025                      ĐD: 27  

                                                    GVCN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 32                       Từ ngày 28/4/2025 - Đến ngày: 2/5/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

28/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

7h30’ 91 HĐTN Ngày hội đọc sách  

2 211 Tiếng Việt Đọc: Ngọn lửa ô – lim - pích  Máy chiếu 

3 61 GDTC 
Bài 4: Làm quen phối hợp dẫn bóng theo hướng 

thẳng và ném rổ bằng hai tay T1, 2 Gộp nghỉ 1/5 
 

4 212 Tiếng Việt  Nói và nghe: Kể chuyện: Đất quý, đất yêu.  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 121 Tiếng Anh  Unit 8: Food – Lesson 4.1 + 4. 2Gộp nghỉ 1/5  

2 151 Toán  Bài 72: LT chung/T1 + T2 Gộp  Máy chiếu 

3 121 Rèn kĩ năng 
LT: Dấu hai chấm. Đặt và TLCH Để làm gì?  

Bù ngày 1/5 
Máy chiếu 

4     

3 

29/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 152 Toán 

Bài 73: Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng 

số liệu/T1 + T2 (gộp) 
Máy chiếu 

2 32 Tin  Bài 31. Chia nhỏ c.việc và sự trợ giúp của máy tính  

3 213 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Ngọn lửa o – lim - pích  Máy chiếu 

4 31 Đạo đức Bài 10: A.toàn khi tham gia các p.tiện GT (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 122 Rèn kĩ năng Bù công nghệ: Bài 10: Làm đồ chơi (T2) Máy chiếu 

3 92 HĐT N Nghề em yêu thích (tr 95) Máy chiếu 

4     

4 

30/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 122 Tiếng Anh   

2 153 Toán   

3 214 Tiếng Việt 
NGHỈ NGÀY 30/4 

 

4 215 Tiếng Việt  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 32 ĐSTV   

2 61 TNXH   

3  TA-LK   

5 

1/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 216 Tiếng Việt   

2 154 Toán   

3 123 Tiếng Anh NGHỈ NGÀY 1/5  

4 32 Công nghệ   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 62 GDTC    

2 32 Âm nhạc    

3 123 Rèn kĩ năng   

6 

2/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Mỹ thuật    

2  Tiếng Việt   

3  Tiếng Anh ĐÃ DẠY BÙ NGÀY 26/4  

4  Toán   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Rèn kĩ năng   

2  TNXH   

3  HĐ TN   

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 17  tháng 4  năm 2025                      ĐD: 9   

                                                    GVCN 

 

 

 


